
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ

 pha chế 

đồ uống.

(62 SV)

Thi TH tại 

PTH

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Di sản VH phi 

vật thể.

(35 SV)

VĐ tại 

p.704A

Kĩ thuật 

CBMA

 tráng miệng

(52 SV)

Thi TH tại 

PTH

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ 

hướng dẫn 

DL.

(35 SV)

VĐ tại p. 

704A

Ca 2

09h00

Thứ 2

24/04/

2023

Thứ 4

26/04/

2023

Thứ 6

28/04/

2023

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023

                                    CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM 2 + 3 + 4, CAO ĐẲNG NĂM 2 (CƠ SỞ 2A)



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ 

buồng

 khách sạn.

(33 SV)

TH tại PTH

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Quan hệ

 công chúng.

TL. 60'

(24 SV)

thi tại p.601A

Tư tưởng 

HCM.

TL. 60'

(144 SV gồm 

cả Bếp K4) thi 

tại 

p. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A.

Sinh lý 

dinh dưỡng.

TL. 60'

(31 SV)

thi tại P. 301A

Tư tưởng 

HCM.

TL. 60'

(144 Sv gồm 

cả VH K7)

thi tại p. 

403A, 404A, 

501A, 503A, 

504A.

Du lịch

 văn hóa.

TL. 60'

(17 SV)

thi tại p. 502A

Nghiệp vụ 

Bar

(27 SV)

Thi TH tại 

PTH

Giám sát 

khách sạn.

TL. 60'

(33 SV)

thi tại p. 701A

Ca 1

07h30

Quản lý lễ hội 

và sự kiện.

TL. 90'

(56 SV)

thi tại p. 

703A, 704A

Pháp luật

 đại cương. 

TL. 90'

(144 SV  gồm 

cả Bếp K4)

tại P. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A.

Thương phẩm

 hàng 

thực phẩm.

TL 60'

(30 SV)

P. 301A

Pháp luật 

đại cương. 

TL. 90'

(144 SV gồm 

cả  VH K7)

tại P. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A.

Tiếng Anh 

CN lữ hành

(17 SV)

VĐ tại p. 

502A

Kĩ thuật 

CBMA QN.

(27 SV)

Thi TH tại 

PTH

Tiếng Anh CN 

khách sạn

(33 SV) 

VĐ tại p. 701A

Tiếng Trung 

CN

 Hướng dẫn.

(18 SV)

VĐ tại p. 702A

Ca 2

09h00

Thứ 5

04/05/

2023

Thứ 2

08/05/

2023

Thứ 6

05/05/

2023

 Thiết kế 

sân khấu và 

trang phục 

BD.

(33 SV)

Nộp bài về 

phòng Khảo 

thí - tầng 6- 

nhà B



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Gây quỹ và 

tìm nguồn TT 

cho các

 hoạt động 

VHNT.

TL. 90'

(57 SV)

thi p. 703A, 

704A

Quản lý 

nhà nước

 về VH.

TL. 90'

(54 SV)

thi P. 403A, 

404A

Quản trị 

nhân lực DL

TL. 60'

(61 SV)

thi p. 503A, 

504A

Quản trị 

tác nghiệp 

chế biến

 món ăn.

TL. 60'

(27 SV)

thi P. 501A

Quản trị lễ tân 

khách sạn.

TL. 60'

(33 SV)

thi tại 701A

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ 

quản lý 

văn hóa 2.

(57 SV)

Thi VĐ tại p. 

504A

Múa đại 

cương.

(51 SV)

thi VĐ tại P. 

503A

Kĩ thuật CB 

món Á.

(92 SV)

thi TH tại 

PTH. Thi cả 

ngày, từ 7h30

Quản lý 

điều hành 

CTDL.

(17 SV)

Thi VĐ tại P. 

502A

Hướng dẫn 

tham quan 

theo tuyến.

(18 SV)

VĐ tại P. 501A

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Dàn dựng

 sự kiện 1.

(22 SV)

Thi TH tại p. 

704A

Đặc trưng VH 

các tộc người 

VN.

(52 SV) thi 

VĐ tại p. 

503A

Ca 2

09h00

Thứ 3

09/05/

2023

Thứ 5

11/05/

2023

Thứ 4

10/05/

2023



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Quay phim, 

chụp ảnh 

sự kiện

(57 SV)

Thi thuyết 

trình SP + VĐ

P. 601A

Soạn thảo

 văn bản

TL. 90'

(123 SV bao 

gồm cả Bếp 

K4)

Thi p. 403A, 

404A, 503A, 

504A.

Tổ chức 

lao động

 nhà bếp.

TL. 60'

(45 SV)

Thi P. 703A, 

704A

Soạn thảo

văn bản

TL. 90'

(123 SV bao 

gồm cả VH 

K7)

Thi p. 403A, 

404A, 503A, 

504A.

Quản trị 

kinh doanh 

lữ hành.

TL. 90'

(17 Sv)

Thi p. 502A

Tổ chức 

sự kiện

 nhà hàng, 

khách sạn.

TL. 90'

(27 SV)

Thi P. 501A

Tổ chức 

sự kiện

TL. 60'

(33 SV)

thi P. 701A

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Lễ hội 

truyền thống 

tiêu biểu 

Quảng Ninh.

TL. 60'

(53 SV)

thi tại p. 403A, 

404A

Du lịch

 trách nhiệm.

TL. 60'

(87 SV)

Thi tại 501A, 

503A, 504A

Quản trị 

chất lượng 

DV du lịch.

TL. 60'

(27 SV)

thi tại 401A

Quản trị 

chất lượng DV 

du lịch.

TL. 60'

(33 SV)

thi tại 701A

Di tích và 

danh thắng 

Quảng Ninh.

(18 SV)

thi VĐ tại P. 

703A 

Thứ 2

15/05/

2023

Thứ 6

12/05/

2023



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Luật kinh tế.

TL. 60'

(17 SV)

thi tại 502A

Quản trị 

nhà hàng.

TL. 60'

(27 SV)

thi tại 501A

Quản trị 

nhà hàng. 

TL. 60'

(33 SV)

thi tại 701A

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Địa chí 

Quảng Ninh.

VĐ tại 403A

Kĩ thuật 

CBMA

 tráng miệng

(27 SV)

thi TH tại 

PTH

Nghiệp vụ

 nhà hàng

(33 SV)

Thi TH tại 

PTH

Ca 2

09h00

Thứ 6

19/05/

2023

Thứ 4

17/05/

2023

Tiếng Anh 4.

Thi KN Nghe - 

Nói.

KN Nghe thi 

từ 7h30.

(123 SV gồm 

Bếp K4)

tại 403A, 

404A, 503A, 

504A.

KN nói thi từ 

8h00. phòng 

Nghe 403A, 

404A thi Nói 

tại 403A; 

phòng nghe 

503A, 504A 

thi nói tại 

503A

Tiếng Anh 4.

Thi KN Nghe - 

Nói.

KN Nghe thi 

từ 7h30.

(123 SV gồm 

VH K7)

tại 403A, 

404A, 503A, 

504A.

KN nói thi từ 

8h00. phòng 

Nghe 403A, 

404A thi Nói 

tại 403A; 

phòng nghe 

503A, 504A 

thi nói tại 

503A



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Quản trị 

chiến lược.

TL. 60'

(56 SV)

thi tại 201A, 

205A

Các ngành 

CN văn hóa.

TL. 60'

(25 SV)

thi tại 401A

Quản trị 

điểm đến 

DL.

TL. 60'

(136 SV)

thi tại 601A, 

701A, 

703A, 704A

Khởi sự 

doanh nghiệp 

DL và LH.

TL. 60'.

P. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Quản trị 

tác nghiệp 

khách sạn.

TL. 60'

(56 SV)

thi tại 201A, 

205A

Soạn thảo 

văn bản.

TL. 90'

(29 SV)

thi tại 301A

Quản trị 

tác nghiệp 

khách sạn.

TL. 60'

(136 SV)

thi tại 601A, 

701A, 

703A, 704A

Ca 1

07h30

Kĩ thuật 

CBMA 

Quảng Ninh.

(56 SV)

Thi TH tại 

PTH

Ca 2

09h00

Quan hệ 

công chúng.

TL. 60'

(25 SV)

thi tại 301A

Quản trị khu 

nghỉ dưỡng.

TL. 60'

(134 SV)

thi tại 

601A, 

701A, 

703A, 704A

Quản trị 

kinh doanh 

khách sạn.

TL. 60'

(152 SV)

P. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A

Thứ 2

22/05/

2023

Thứ 4

24/05/

2023

Thứ 6

26/05/

2023



THỜI 

GIAN
LỚP

ĐH QTNH 

& DVAU

K2

ĐH QL

VĂN HÓA 

K5

ĐH

QT KS K4

ĐH QTDV 

LỮ HÀNH 

K5

ĐH QL

VĂN HÓA 

K6

ĐH QL

VĂN HÓA 

K7

ĐH QTNH & 

DVAU

K3

ĐH QTNH & 

DVAU

K4

CĐ QTDV 

LỮ HÀNH 

K14

CĐ QTNH 

& DVAU 

K15

CĐ 

QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Pháp luật 

văn hóa.

TL. 90'

(28 SV)

thi tại 301A

Thanh toán 

quốc tế 

trong DL.

TL. 60'

(136 SV)

Thi tại 

601A, 

701A, 

703A, 704A

Nghiệp vụ lữ 

hành.

TL. 90'

(152 SV)

P. 403A, 

404A, 501A, 

503A, 504A

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Văn hóa 

các nước 

ĐNA.

(25 SV)

thi VĐ tại 

301A

                          

Thứ 2

29/05/

2023

Thứ 4

31/05/

2023

 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


